         UBND TỈNH QUẢNG BÌNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Bình, ngày ... tháng ... năm 2019
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần:
- Tên học phần: THỂ THAO GIẢI TRÍ (Recreational sports)
- Mã số học phần: TATTGT.120
- Số tín chỉ: 02
   Số giờ tín chỉ: 30 (trong đó:lý thuyết:20, thực hành: 10,bài tập: 0, thảo luận: 0)
- Ngành học: Giáo dục thể chất
- Loại học phần: Tự chọn
- Bộ môn phụ trách: Giáo dục thể chất

Giảng viên phụ trách chính: Trần Thủy

Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Nguyễn Anh Tuấn, Cao Phương
2. Điều kiện tiên quyết: không
3. Mục tiêu của học phần:
- Kiến thức: trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất của lý luận về thể thao giải trí hồi phục chức năng; về quá trình hình thành và phát triển cũng như các môn thể thao giải trí dân gian và thể thao giải trí hiện đại.

- Kỹ năng: vận dụng được kiến thức của thể thao giải trí vào trong thực tiễn cuộc sống, như giải trí thư giãn lao động trí óc; giải trí thư giãn trong các tuor du lịch và thể thao giải trí hằng ngày.


- Thái độ: kính trọng, yêu quý giảng viên, hình thành phẩm chất cơ bản của người giáo viên, huấn luyện viên, người cán bộ thể dục thể thao cơ sở, tác phong mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm với xã hội về nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển giáo dục.

 4. Chuẩn đầu ra học phần
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR1
	Hiểu biết các kiến thức chung về môn thể thao giải trí hồi phục chức năng 

	CĐR2
	Có kiến thức cơ bản về Luật của các môn thể thao giải trí

	CĐR3
	Hiểu được phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài một số môn thể thao giải trí thông thường

	CĐR4
	Có kiến thức cơ bản để phân tích kỹ - chiến thuật trong các môn thể thao giải trí khác nhau

	
	Về kỹ năng

	CĐR5
	Thực hiện được một bài thể thao giải trí lồng ghép một số nội dung khác nhau và kết hợp âm nhạc để biểu diễn

	CĐR6
	Biết vận dụng kiến thức đã học và những kinh nghiệm chuyên môn để làm: hướng dẫn viên, trọng tài và điều hành thi đấu

	CĐR7
	Có phương pháp tự học, tự điều chỉnh và tự nhiên cứu trong việc cập nhật kiến thức mới và thực hành được một số nội dung thông thường

	
	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CĐR8
	Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên cập nhật các kiến thức mới nhằm nâng cao trình độ chuyên môn – nghề nghiệp

	CĐR9
	Hiểu biết về các giá trị đạo đức và nghề nghiệp, có thái độ tích cực trong giảng dạy, mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm với xã hội về nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển giáo dục.


5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Trang bị cho sinh viên các nội dung về lý luận hình thành thể thao giải trí; cơ sở của thể thao giải trí; các phương tiện và phương pháp thể dục thể thao giải trí; các môn thể dục dưỡng sinh và giải trí, gắn với thiên nhiên mang tính dân tộc; Các môn thể dục dưỡng sinh và giải trí, vận dụng trí tuệ, nghệ thuật và thanh lịch; Nhóm các môn giảm tải, mô phỏng các môn thể thao Olympic để giải trí và các môn thể dục thể thao giải trí tạo cảm giác mạnh dân gian và hiện đại đang sử dụng.
6. Nội dung chi tiết học phần
	CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN HÌNH THÀNH THỂ THAO GIẢI TRÍ

1.1. Thể thao giải trí là một bộ phận cấu thành của nền TDTT

1.1.1. Vị trí và đặc điểm của thể dục thể thao giải trí

1.1.2. Thế kỷ XXI- thời đại giải trí

1.2. Lý luận vui chơi thư giãn, giải trí và thể dục thể thao giải trí

1.2.1. Vui chơi thư giãn và giải trí

1.2.2. Thể dục thể thao giải trí

1.3. Chức năng của thể dục thể thao giải trí

1.3.1. Chức năng sức khỏe

1.3.2. Chức năng xã hội và kinh tế

	CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO GIẢI TRÍ

2.1. Các loại hình cơ sở thể thao giải trí

             2.1.1. Câu lạc bộ thể thao trường học

             2.1.2. Cơ sở thể dục thể thao phúc lợi ở các khu dân cư

             2.1.3. Các dịch vụ kinh doanh

2.2. Chức năng quản lý cơ sở thể thao giải trí

2.2.1. Quản lý và giám sát nguồn lực

2.2.2. Lập kế hoạch hoạt động thể dục thể thao

2.2.3. Quản lý cơ sở vật chất

2.2.4. Quản lý tài vụ - mua sắm – bảo dưỡng

2.2.5. Đảm bảo về y học TDTT

2.2.6. Quản lý trách nhiệm pháp luật, an toàn bảo hiểm

2.2.7. Quản lý công chúng và mở rộng thị trường kinh doanh

2.3. Cơ cấu tổ chức của cơ sở thể dục thể thao giải trí

	CHƯƠNG 3. CÁC MÔN THỂ DỤC DƯỠNG SINH VÀ GIẢI TRÍ, GẦN VỚI THIÊN NHIÊN MANG TÍNH DÂN TỘC

3.1 Trò chơi vận động

3.2. Đá cầu

3.3. Nhảy dây

3.4. Kéo co

3.5. Đẩy gậy

3.6. Yoga

3.7. Thái cực quyền

3.8. Thái cực trường sinh

3.9. Thực hành: lựa chọn một số nội dung trên để thực hành và phân tích kỹ - chiến thuật

	CHƯƠNG 4.  CÁC MÔN THỂ DỤC THỂ THAO GIẢI TRÍ VẬN DỤNG TRÍ TUỆ, NGHỆ THUẬT VÀ THANH LỊCH

4.1. E-Sport (thể thao điện tử)

4.2. Khiêu vũ thể thao

4.3. Thể dục thẩm mỹ - Aerobic

4.4. Golf

4.5 Bi-a

4.6. Bowling

4.7. Lựa chọn một số nội dung trên để thực hành và phân tích kỹ - chiến thuật

	CHƯƠNG 5. NHÓM CÁC MÔN GIẢM TẢI, MÔ PHỎNG CÁC MÔN THỂ THAO OLYMPIC ĐỂ GIẢI TRÍ

5.1. Bóng rổ 3 người

5.2. Bóng đá 5 người

5.3. Bóng chuyền bãi biển và bóng chuyền hơi

5.4. Bóng cửa

5.5. Bóng tường

5.6. Lựa chọn một số nội dung trên để thực hành và phân tích kỹ - chiến thuật

	CHƯƠNG 6. CÁC MÔN THỂ DỤC THỂ THAO GIẢI TRÍ TẠO CẢM GIÁC MẠNH

6.1. Nhảy bungee
6.2. Dù lượn

6.3. Khinh khí cầu

6.4. Leo núi

6.5. Trượt Patin
6.6. Xe đạp địa hình bánh nhỏ

6.7. Đua mô tô

6.8. Đua ca nô, lướt ván và đua thuyền ghềnh

6.9. Lựa chọn một số nội dung trên để thực hành và phân tích kỹ - chiến thuật


7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian: 

	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành
	Khác(*)

	1
	Cơ sở hình thành thể thao giải trí
	5
	5
	0
	0
	0
	0

	2
	Khái quát về cơ sở thể dục thể thao giải trí
	5
	5
	0
	0
	0
	0

	3
	Các môn thể dục dưỡng sinh và giải trí, gắn với thiên nhiên mang tính dân tộc
	5
	2
	0
	0
	3
	0

	4
	Các môn thể dục dưỡng sinh và giải trí, vận dụng trí tuệ, nghệ thuật và thanh lịch
	6
	3
	0
	0
	3
	0

	5
	Nhóm các môn giảm tải, mô phỏng các môn thể thao Olympic để giải trí
	5
	3
	0
	0
	2
	0

	6
	Các môn thể dục thể thao giải trí tạo cảm giác mạnh
	4
	2
	0
	0
	2
	0

	Cộng
	30
	20
	0
	0
	10
	0


(*) Các hình thức tổ chức học tập khác như ngoại khóa: 0

CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN (dự kiến)
Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các chương) của học phần

	Chương
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	1
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	2
	x
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	3
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	4
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	X

	5
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x

	6
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x


8. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình

- Giải quyết vấn đề

- Đàm thoại gợi mở

- Làm mẫu/ thực hành thị phạm
- Phỏng vấn, phát huy tính tích cực và sáng tạo

- Phương pháp bài tập về nhà và thực hành trên lớp

9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Về Kiến thức: Sinh viên phải nắm được những kiến thức cơ bản của nội dung chương trình do giảng viên trình bày ở trên lớp. 
- Về các điều kiện khác: Trên cơ sở tài liệu bài giảng chính của Giảng viên, sinh viên phải đọc và nghiên cứu những tài liệu tham khảo khác để viết báo cáo, viết tiểu luận hoặc viết thu hoạch v.v… theo những nội dung yêu cầu của giảng viên. Để tiếp thu kiến thức của một tín chỉ sinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.
- Điều kiện dự thi: Sinh viên tham dự 75% số tiết lên lớp.

10. Tài liệu phục vụ cho học phần
10.1 Tài liệu bắt buộc

[1] GS.TS Dương Nghiệp Chí (2008); Thể dục thể thao giải trí; Nxb TDTT; Hà Nội

10.2.  Tài liệu tham khảo

[2] Phạm Đình Bẩm (2003); Quản lý chuyên ngành Thể dục thể thao; Nxb TDTT; Hà Nội

[3] Du Kế Anh (2000); Quản lý công tác Thể dục thể thao nông dân; Nxb TDTT; Hà Nội 

11. Thang điểm đánh giá


Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Thông tư hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng được mô tả ở bảng sau:
	Nội dung
	Chuyên cần, thái độ
	Kiểm tra thường xuyên
	Thi kết thúc học phần

	
	
	TC1
	TC2
	

	Trọng số (%)
	5 %
	25%
	70 %


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá 
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần, thái độ
-Tham gia trên lớp
-Tích cực thảo luận
	- Điểm danh 

-Theo dõi
	5%

	2
	Kiểm tra thường xuyên
- Nội dung 1. lý luận hình thành thể thao giải trí; cơ sở của thể thao giải trí
- Nội dung 2. Biên tập và thực hành một bài thể thao giải trí kết hợp với âm nhạc
	- Chấm bài viết

- Theo dõi theo nhóm cá nhân
	25 %

	4
	Thi kết thúc học phần: Vấn đáp + thực hành
	Trả lời trực tiếp + thực hành theo cá nhân
	70%


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR54
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	Theo dõi, hỏi - đáp
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x

	Viết
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Kỹ năng vận dụng
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	Sản phẩm thực hành
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x


         HIỆU TRƯỞNG   
        TRƯỞNG BỘ MÔN        
    GIẢNG VIÊN   

PGS.TS Hoàng Dương Hùng     ThS. Nguyễn Anh Tuấn              TS. Trần Thủy
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